
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NAM ĐỒNG 

 

Số: 02 /CT-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Đồng, ngày  09    tháng  01 năm 2025 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Làm việc của UBND phường Nam Đồng năm 2026 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;   

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND phường Nam Đồng nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Chương trình làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường; 

UBND phường Nam Đồng ban hành Chương trình làm việc năm 2026 như sau: 

I. Chương trình công tác theo tháng: 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

I Tháng 01 năm 2026    

1.  Xây dựng và ban hành Chương 

trình làm việc của UBND phường 

năm 2026 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Xây dựng Kế hoạch thực hiện phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

3.  Xây dựng Kế hoạch Kiểm tra, rà 

soát hệ thống hoá văn bản năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

4.  Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

5.  Xây dựng Kế hoạch công tác đối 

ngoại tại địa phương năm 2026 
Văn phòng 

Chủ tịch  

6.  Xây dựng Kế hoạch thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2026 

Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

7.  Xây dựng Kế hoạch thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hoà giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2026 

Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

8.  Xây dựng Kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

9.  Xây dựng Lịch tiếp công dân định 

kỳ năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

10.  Xây dựng Kế hoạch kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

11.  Xây dựng Kế hoạch Bảo đảm an 

toàn an ninh mạng  năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách KT 

 

12.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 01/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 



2 
 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND phường: 

13.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 01/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

14.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 01/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

15.  Báo cáo triển khai thực hiện mô 

hình “Nam Đồng - Bạn và tôi” 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

16.  Xây dựng Kế hoạch kiểm soát 

TTHC năm 2026 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

17.  Xây dựng Chương trình hoạt động 

năm 2026 TTPVHCC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

18.  Xây dựng, báo cáo Kế hoạch hoạt 

động Tổ công tác “Vì dân”  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

19.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

20.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

22.  Tuyên truyền các ngày lễ lớn của 

đất nước, các nhiệm vụ chính trị của 

phường TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 

 

23.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 1 (nếu có) 

TTDVSNC 
TTDVSN 

Công 

 

24.  Báo cáo tình hình thực hiện mô hình 

thành phố âm nhạc 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

25.  Chương trình văn nghệ: “Nam 

Đồng - Giai điệu tôi yêu” 

TTDVSNC 

Đảng uỷ-

HĐND-

UBND-

UBMT Tổ 

Quốc 

phường  

 

26.  Giải bóng đá nữ phường Nam Đồng 

lần thứ nhất - Cúp mùa xuân  TTDVSNC 

TTDVSN 

Công và 

ĐTN 

 

27.  Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch chi 

tiết trụ sở HĐND-UBND phường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

28.  Báo cáo các đề án theo Kế hoạch số 

23-KH/ĐU ngày 30/10/2025 của 

Đảng uỷ phường Nam Đồng thực 

hiện đề án “Xây dựng mô hình chủ 

nghĩa xã hội gắn với con người xã 

hội chủ nghĩa tại thành phố Hải 

Phòng 

KTHT&ĐT 

 

 

Chủ tịch 

UBND 
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Phòng giai đoạn 2025-2030 và 

những năm tiếp theo” 

29.  Tham mưu GPMB Cụm công 

nghiệp Ba Hàng phần còn lại 0,26% 

(tương đương 935m2) 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

30.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

 

 

Chủ tịch 

UBND 

 

31.  Lập kế hoạch các điểm đất xen kẹt 

làm quy trình đấu giá thu tiền sử 

dụng đất 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

32.  Rà soát các điểm đất công ích trên 

địa bàn phường, các hành vi lấn 

chiếm đất công, sử dụng sai mục 

đích, báo cáo kế hoạch xử lý điểm 

một số trường hợp. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

 

Chủ tịch 

UBND 

 

33.  Phối hợp với BQL chợ rà soát toàn 

bộ hồ sơ cho mượn, thuê Kiot trước 

chợ Gọp để tham mưu cho UBND 

xử lý 

Phòng 

KTHT&ĐT 

 

Chủ tịch 

UBND 

 

34.  Thực hiện lập lại trật tự xây dựng 

vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

35.  Triển khai kế hoạch phát triển công 

thương, quản lý doanh nghiệp năm 

2026. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

36.  Theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh ổn định sản xuất sau 

Tết. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

37.  Rà soát tình hình sản xuất - kinh 

doanh, thị trường dịp Tết Nguyên 

đán. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

38.  Xây dựng Kế hoạch xử lý 3 khu vực 

đất xen kẹp trên địa bàn phường để 

làm quy trình đấu giá quyền sử dụng 

đất 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

39.  Nhiệm thu kết quả kiểm kê đất đai 

trên địa bàn phường (đơn vị tư vấn) 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

40.  Công khai Dự toán thu - chi ngân 

sách năm 2026 tại trụ sở phường. 

Kết hợp Chi phí thuế đôn đốc 100% 

hộ kinh doanh Thuế Môn bài . 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

41.  Triển khai Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 
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42.  Sản xuất dịch vụ Chiêm Xuân và 

Phòng chống dịch bệnh đầu năm 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

43.  Triển khai đấu giá quyền sử dụng 

đất điểm dân cư Nhân Nghĩa 1 và 2. 
Phòng 

KTHT&ĐT 

 

Chủ tịch 

UBND 

 

44.  Thực hiện các nội dung công việc 

liên quan đến công tác bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp. 

Phòng VHXH 
Chủ tịch 

UBND 

 

45.  
Chấm điểm “Đơn vị học tập” cấp xã Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

46.  Phát động phong trào thi đua năm 

2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

47.  Xây dựng Kế hoạch kiểm tra ATTP 

trước, trong dịp tết nguyên đán Bính 

Ngọ 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

48.  Xây dựng kế hoạch thăm và tặng 

quà cho các đối tượng Hộ nghèo, 

cận nghèo, đối tượng chính sách, 

bảo trợ xã hội, đối tượng khó khăn 

đột xuất nhân dịp tết nguyên đán 

Bính Ngọ, năm 2026 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

49.  Kế hoạch tiêm chủng mở rộng và 

phòng chống dịch bệnh theo mùa. 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

50.  Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành 

chính năm 2026 
Phòng VHXH 

Chủ tịch 

UBND 

 

51.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 
PCT phụ 

trách 

 

52.  Báo cáo tình hình thực hiện các mô 

hình theo Kế hoạch số 23-KH/ĐU 

ngày 30/10/2025 của Đảng uỷ 

phường Nam Đồng 

Phòng VHXH 
PCT phụ 

trách 

 

53.  Tham mưu Đảng ủy phường ban 

hành Nghị quyết tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác đảm an ninh, 

trật tự và xây dựng lực lượng Công 

an phường Nam Đồng năm 2026 

Tổng hợp Trưởng CAP 

 

54.  Tham mưu Đảng ủy phường ban 

hành Nghị quyết về thực hiện Đề án 

xây dựng phường Nam Đồng trở 

thành phường không ma túy 

Tổ PCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

55.  Tham mưu UBND phường ban 

hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy 

về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, 

Tổng hợp Trưởng CAP 
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xây dựng lực lượng Công an 

phường Nam Đồng năm 2026” 

56.  Xây dựng Kế hoạch Chương trình 

công tác trọng tâm năm 2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

57.  Xây dựng Kế hoạch phát động 

phong trào thi đua vì an ninh Tổ 

quốc năm 2026 

Tổng hợp Trưởng CAP 

 

58.  Xây dựng kế hoạch thực hiện cao 

điểm đảm bảo ANTT Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIV của 

Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XVI, Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

Tổng hợp Trưởng CAP 

 

59.  Xây dựng Kế hoạch thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2026 

Tổng hợp Trưởng CAP 

 

60.  Rà soát mô hình dân vận trong 

Công an nhân dân Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

61.  Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 

đảm bảo quyền con người 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

62.  Xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, trật tự công 

cộng năm 2026 

Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

63.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 01/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

64.  Báo cáo tình hình thực hiện mô hình 

theo Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 

30/10/2025 của Đảng uỷ phường 

Nam Đồng 

Tổng hợp Trưởng CAP 

 

65.  Hoàn thiện hồ sơ các thanh niên 

trúng tuyển NVQS năm 2026 

 

Ban CHQS 
Chỉ huy 

trưởng 

 

66.  Tổ chức thâm nhập 3 gặp, 4 biết các 

thanh niên trúng tuyển NVQS 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

67.  Tham mưu cho đảng ủy ra nghị 

quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QS địa 

phương năm 2026 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

68.  Xây dựng kế hoạch phối hợp Công 

an -quân sự  

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

II Tháng 02 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 02/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 02/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 
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3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 02/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

5.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

6.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

7.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

8.  Tuyên truyền các ngày lễ lớn của 

đất nước, các nhiệm vụ chính trị của 

phường TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 

 

9.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 2 (nếu có) 

TTDVSNC 
TTDVSN 

Công 

 

10.  Chương trình văn nghệ “Mừng 

Đảng, mừng xuân” TTDVSNC 

Các cơ quan 

và Tổ dân 

phố 

 

11.  Giải thể thao mừng Đảng- mừng 

Xuân TTDVSNC 

Các đoàn thể 

và Tổ dân 

phố 

 

12.  Xây dựng kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2026-2031 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

13.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

14.  Theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh ổn định sản xuất sau 

Tết. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

15.  Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự xây 

dựng vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

16.  Kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh đóng trên địa bàn về 

việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an 

toàn thực phẩm. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

17.  Tiếp tục rà soát các trường hợp xây 

dựng công trình trái phép trên đất 

nông nghiệp, hành lang giao thông, 

đê điều để đề xuất quản lý 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

18.  Tham mưu số hóa bản đồ 299, bản 

đồ cấp giấy chứng nhận năm 1997 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 
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và các sổ sách tài liệu liên quan đến 

việc cấp giấy chứng nhận lần đầu và 

xử lý dôi dư với phần diện tích đất 

tăng thêm. 

19.  Tổ chức “Tết trồng cây” tại khu 

nghĩa trang Cập Nhất. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

20.  Triển khai đấu giá quyền sử dụng 

đất điểm dân cư mới Tân Lập 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Báo cáo kế hoạch phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 

2026 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

22.  Thực hiện các nội dung công việc 

liên quan đến công tác bầu cử đại 

biểu HĐND các cấp 

Phòng VHXH Chủ tịch 

UBND 

 

23.  Xây dựng Kế hoạch Chính quyền 

thân thiện năm 2026 
Phòng VHXH 

Chủ tịch 

UBND 

 

24.  Xây dựng Kế hoạch Công tác Lao 

động việc làm năm 2026 
Phòng VHXH 

Phòng 

KTHT&ĐT 

 

25.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 
Phòng 

KTHT&ĐT 

 

26.  KH truyền thông thực hiện các 

chiến dịch diệt lăng quăng, phòng 

chống sốt suất huyết và phòng 

chống dịch bệnh theo mùa 

Phòng VHXH 
Phòng 

KTHT&ĐT 

 

27.  Tuyên truyền kỷ niệm 96 năm ngày 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2026) 

Phòng VHXH 
Chủ tịch 

UBND 

 

28.  Tổ chức họp mặt kỷ niệm 71 năm 

ngày thầy thuốc Việt Nam 

(27/2/1955- 27/2/2026) 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

29.  Kiểm tra ATTP trước, trong dịp tết 

nguyên đán Bính Ngọ 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

30.  Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng 

- Mừng Xuân 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

31.  Thăm và tặng quà cho các đối tượng 

Hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng 

chính sách, bảo trợ xã hội, đối 

tượng khó khăn đột xuất nhân dịp 

tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

32.  Báo cáo kế hoạch về đẩy mạnh cải 

cách hành chính, ứng dụng khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số năm 2026 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

33.  Triển khai kế hoạch bảo vệ Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ 2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 
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34.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 02/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

35.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 02/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

36.  Xây dựng mô hình “Trường học 

không ma túy”; “Tổ dân phố không 

ma túy”; “Dòng họ không ma túy” 

Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

37.  
Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  
Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

38.  
Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn 
Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

39.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

40.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

41.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức gặp 

mặt các thanh niên nhập ngũ năm 

2026 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

42.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức trực 

Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

43.  Xây dựng tổ chức biên chế LL 

DQTV năm 2026 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

44.  Tổ chức LL huấn luyện bổ sung 

phục vụ Lễ ra quân Huấn luyện 

(01/3/2026) 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

III Tháng 3 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 3/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 3/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 3/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

quý I/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

5.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 66-NQ/TW, 68-NQ/TW; 

Kế hoạch số 23-KH/ĐU 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 
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6.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

7.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

8.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

9.  Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC 

Quý I 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

10.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

11.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

12.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

13.  Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC 

Quý I 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

14.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

15.  Tuyên truyền các ngày lễ lớn của 

đất nước, các nhiệm vụ chính trị của 

phường TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 

 

16.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 3 (nếu có) 

TTDVSNC TTDVSNC 

 

17.  Giải bóng đá chào mừng 26/3 
TTDVSNC 

TTDVSNC, 

ĐTN 

 

18.  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

số 23-KH/ĐU 

TTDVSNC PCT phụ 

trách 

 

19.  Báo cáo hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà 

đầu tư theo hình thức đấu thầu thực 

hiện dự án Khu đô thị sinh thái Nam 

Đồng 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

20.  Điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông 

thôn mới xã Tiền Tiến 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

21.  Lập nguồn gốc đất các thửa còn lại 

đường 390 DA Cầu cánh cò (sau khi 

có trích đo điều chỉnh nút giao). Phê 

duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

22.  Rà soát, cập nhật danh sách doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

23.  Tham mưu tổ chức đối thoại với 

doanh nghiệp, hộ 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

24.  Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự xây 

dựng vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 
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25.  Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu 

thống nhất các ngành: đất đai, xây 

dựng, môi trường, văn hóa (số nhà 

trên không gian số, nghĩa trang số 

v.v...) trên nền tảng bản đồ địa 

chính, bản đồ quy hoạch v.vv... 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

26.  Rà Kiểm, thống kê thực trạng hạ 

tầng giao thông, thoát nước để lập 

kế hoạch duy trì năm 2026 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

27.  Thu hoạch vụ Xuân và Triển khai 

vụ Mùa 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

28.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 68-NQ/TW, 70-NQ/TW; 

Kế hoạch số 23-KH/ĐU 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

29.  Tổ chức các hoạt động chào mừng 

tháng thanh niên 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

30.  Tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 

hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

năm 2026-2031 

Phòng VHXH 
Chủ tịch 

UBND 

 

31.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

32.  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ quý I/2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

33.  Tổ chức các hội thi cho giáo viên và 

học sinh ngành giáo dục cấp 

phường 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

34.  Báo cáo Kế hoạch tổ chức thực hiện 

sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố trên 

địa bàn phường 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

35.  Báo cáo Đề án về việc sắp xếp, sáp 

nhập tổ dân phố trên địa bàn 

phường 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

36.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 57-NQ/TW, 71- NQ/TW, 

72-NQ/TW; Kế hoạch số 23-

KH/ĐU 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

37.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 03/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

38.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 3/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

39.  
Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  
Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 
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40.  
Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn 
Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

41.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

42.  Đảm bảo ANTT bẩu cử Đại biểu 

Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2026-2031 

Các Tổ công tác  Ban Chỉ huy 

Công an 

phường 

 

43.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

44.  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

số 23-KH/ĐU 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

45.  Tham gia Lễ ra quân Huấn luyện 

năm 2026 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

46.  Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 

2026 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

47.  Tổ chức HL DQTV năm thứ nhất  Chỉ huy 

trưởng 

 

48.  Xây dựng hệ thống sổ sách, giáo án 

bài giảng, mô hình học cụ phục vụ 

huấn luyện DQTV năm 2026 

Ban CHQS 
Chỉ huy 

trưởng 

 

49.  Tổ chức rà soát nam công dân trong 

độ tuổi đăng ký NVQS lần đầu và 

phúc tra nguồn tuyển quân năm 

2027 

Ban CHQS 

Chỉ huy 

trưởng 

 

50.  Xây dựng kế hoạch đăng ký tuổi 17 Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

51.  Tổ chức đăng ký tuổi 17 cho các 

nam thanh niên trong độ tuổi và 

đăng ký phương tiện kỹ thuật. 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

IV Tháng 4 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 4/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 4/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống tham 

nhũng tháng 4/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

5.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 
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6.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

7.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

8.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 

 

9.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 4 (nếu có) 

TTDVSNC 
TTDVSN 

Công 

 

10.  Chương trình văn nghệ chào mừng 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước 

TTDVSNC 

Các cơ quan 

và Tổ dân 

phố 

 

11.  Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất 

nước, các nhiệm vụ chính trị của 

phường 

TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 

Tuyên 

truyền 

các 

ngày lễ 

lớn của 

đất 

nước, 

các 

nhiệm 

vụ 

chính 

trị của 

phường 

12.  Báo cáo quy hoạch chi tiết các khu 

đất xen kẹp 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

13.  Rà soát quy chủ các thửa đất trước 

khi trình ký trích đo Dự án xây dựng 

đường vành đai I thành phố Hải 

Dương (đoạn từ cầu vượt sông Thái 

Bình đến đường tỉnh 390) Phường 

Nam Đồng và phường Ái Quốc, 

thành phố Hải Phòng 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

14.  Tham mưu ban hành thông báo thu 

hồi đất; Công khai thông báo thu 

hồi đất; Kiểm kê tài sản vật kiến 

trúc; Niêm yết công khai PA BTHT; 

Tổng hợp lấy ý kiến sau niêm yết 

công khai Dự án xây dựng đường 

vành đai I thành phố Hải Dương 

(đoạn từ cầu vượt sông Thái Bình 

đến đường tỉnh 390) Phường Nam 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 
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Đồng và phường Ái Quốc, thành 

phố Hải Phòng. 

15.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

16.  Tăng cường quản lý nhà nước về 

thương mại, dịch vụ, chợ dân sinh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

17.  Đánh giá tình hình phát triển công 

thương, doanh nghiệp 6 tháng đầu 

năm. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

18.  Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự xây 

dựng vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

19.  Triển khai kế hoạch Phóng vét 

kênh mương, cống trước mùa mưa. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

20.  Báo cáo tiến độ triển khai thực 

hiện công tác giải phóng mặt bằng, 

thi công một số công trình, dự án 

trên địa bàn phường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân 

ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 

10/3 âm lịch) 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

22.  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng 

Miền Nam (30/4/1975- 30/4/2026); 

kỷ niệm 180 năm ngày Quốc tế lao 

động (01/5/1886- 01/5/2026) 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

23.  Xây dựng kế hoạch tháng hành động 

vì trẻ em và vận động quỹ bảo trợ 

trẻ em năm 2026; kế hoạch vận 

động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 

2026 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

24.  Tổ chức các hội thi cho học sinh 

ngành giáo dục cấp phường 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

25.  Tổ chức Lễ phát động tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm trên địa 

bàn phường năm 2026 (nếu có). 

Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo 

an toàn thực phẩm trên địa bàn 

phường nhân dịp tháng hành động 

vì ATTP  

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 
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26.  Triển khai các hoạt động tháng hành 

động về người khuyết tật 18/4 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

27.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

28.  Báo cáo tiến độ việc sắp xếp, sáp 

nhập tổ dân phố trên địa bàn 

phường 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

29.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 04/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

30.  
Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  
Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

31.  
Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn 
Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

32.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

33.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng mặt 

bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

34.  Cùng các đoan bị  dự bị Rà soát sỹ 

quan dự bị, hạ sĩ quan dự bị năm 

2026. 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

35.  Tổ chức huấn luyện Dân quân cơ 

động năm 2026 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

36.  Tổ chức đăng ký tuổi 17 cho các nam 

thanh niên trong độ tuổi và đăng ký 

phương tiện kỹ thuật. 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

V Tháng 5 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 5/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 5/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 5/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

5.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

6.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 
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7.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

8.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 

 

9.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 5 (nếu có) 

TTDVSNC 
TTDVSN 

Công 

 

10.   
Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ 

toàn dân 

TTDVSNC 

Các đoàn 

thể, Tổ dân 

phố 

 

11.     Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

12.  Đánh giá tình hình phát triển công 

thương, doanh nghiệp 6 tháng đầu 

năm. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

13.  Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự xây 

dựng vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

14.  Kế hoạch sản xuất vụ mùa hè thu 

năm 2026 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

15.  Theo dõi và tham dự lễ Phật Đản 

2026 
Phòng VHXH 

Phó Chủ tịch  

16.  Kế hoạch kiểm tra hành nghề y, 

dược tư nhân trên địa bàn; Kế hoạch 

tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm trên địa bàn phường năm 

2026 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

17.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

18.  Xây dựng kế hoạch tháng hành 

động vị trẻ em (tháng 6) 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

19.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 05/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

20.  Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

21.  Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 



16 
 

22.  Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

23.  Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 
Tổ An ninh  

Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

24.  Tổ chức HL DQTV Tại chỗ  năm 

thứ 2-4  năm 2026 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

VI Tháng 6 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 6/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 6/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo tình hình công tác tiếp 

nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo của công dân; một 

số đề xuất, kiến nghị của công dân 

6 tháng đầu năm 2026 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 6/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

5.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

quý II/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

6.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng năm 2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

7.  Báo cáo kết quả thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính năm 

2026 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

8.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 66-NQ/TW; Kế hoạch số 

23-KH/ĐU 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

9.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

10.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

11.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

12.  Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC 

Quý II 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

13.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

14.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường 
TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 
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- Căn cứ vào nội dung và thời gian báo cáo theo Chương trình làm việc nêu trên 

chủ động chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo và gửi nội dung báo cáo về UBND 

đơn vị có 

liên quan 

15.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 6 (nếu có) 

TTDVSNC 
TTDVSN 

Công 

 

16.  Tổ chức các giải thể thao cho TTN 
TTDVSNC 

BCĐ HĐH, 

ĐTN 

 

17.  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

số 23-KH/ĐU 
TTDVSNC 

PCT phụ 

trách 

 

18.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

19.  Rà soát quy chủ các thửa đất trước 

khi trình ký trích đo Dự án xây dựng 

cầu Bùi Thị Xuân và đường dẫn. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

20.  Theo điều 87 LĐĐ 2024; UBND 

phường phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, 

đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

các cơ quan có liên quan, tổ chức 

họp với người có đất trong khu vực 

thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến 

về Dự án xây dựng cầu Bùi Thị 

Xuân và đường dẫn 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Công khai thông báo thu hồi đất; 

Ban hành đơn giá đất + Công khai 

Dự án xây dựng cầu Bùi Thị Xuân 

và đường dẫn 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

22.  Kiểm kê tài sản vật kiến trúc Dự án 

xây dựng cầu Bùi Thị Xuân và 

đường dẫn 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

23.  Niêm yết công khai QĐ thu hồi đất 

Dự án xây dựng đường vành đai I 

thành phố Hải Dương (đoạn từ cầu 

vượt sông Thái Bình đến đường tỉnh 

390) Phường Nam Đồng và phường 

Ái Quốc, thành phố Hải Phòng 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

24.  Sơ kết 6 tháng đầu năm lĩnh vực 

công thương, quản lý doanh nghiệp. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

25.  Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự xây 

dựng vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 
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phường (qua Văn phòng) đảm bảo thời gian theo Quy chế làm việc (trừ các nội dung 

đột xuất, theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, theo yêu cầu công tác quản lý nhà 

26.  Kiểm tra các điểm xung yếu, chuẩn 

bị vật tư theo phương châm "4 tại 

chỗ" cho mùa mưa bão. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

27.  Kiểm tra công tác phòng chữa cháy 

tại khu dân cư, nhà trọ. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

28.  Đối thoại ngân sách 6 tháng đầu 

năm: Đánh giá các nguồn thu chưa 

đạt để có phương án đưa ra trong 6 

tháng cuối năm. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

29.  Báo cáo kết quả công tác thu - chi 

ngân sách 6 tháng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2026 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

30.  Báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2026- 

2031 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

31.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số  68-NQ/TW, 70-NQ/TW; 

Kế hoạch số 23-KH/ĐU 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

32.  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ 06 tháng đầu năm 2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

33.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

34.  Triển khai Tháng hành động vì trẻ em 

năm 2026 diến ra từ 01/6 đến 30/6 

với chủ đề "Ưu tiên nguồn lực hoàn 

thành các mục tiêu vì trẻ em năm 

2026" 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

35.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 57-NQ/TW, 71- NQ/TW, 

72-NQ/TW; Kế hoạch số 23-KH/ĐU 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

36.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 06/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 
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37.  Báo cáo tình hình an ninh trật tự 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2026 

Tổng hợp Trưởng CAP 

 

38.  Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

39.  Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

40.  Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

41.  Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 
Tổ An ninh  

Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

42.  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

số 23-KH/ĐU 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

43.  Tổ chức HL DQTV Binh chủng 

năm 2026 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 
 

VII Tháng 7 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 7/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 7/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 7/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 6 năm 2026 phục vụ họp 

HĐND kỳ giữa năm 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

5.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

6.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

7.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

8.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

9.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 
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10.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 7 (nếu có) 

TTDVSNC 
TTDVSN 

Công 

 

11.  Tham mưu ban hành QĐ thu hồi đất 

Dự án xây dựng đường vành đai I 

thành phố Hải Dương (đoạn từ cầu 

vượt sông Thái Bình đến đường tỉnh 

390) Phường Nam Đồng và phường 

Ái Quốc, thành phố Hải Phòng 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

12.  Niêm yết công khai PA BTHT Dự 

án xây dựng cầu Bùi Thị Xuân và 

đường dẫn 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

13.  Tổng hợp lấy ý kiến sau niêm yết 

công khai 
  

 

14.  Ban hành QĐ phê duyêt Dự án xây 

dựng cầu Bùi Thị Xuân và đường 

dẫn 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

15.  
Niêm yết công khai QĐ phê duyệt 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

16.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

 

Chủ tịch 

UBND 

 

17.  Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

ổn định sản xuất trong mùa mưa 

bão. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

18.  Phòng chống thiên tai và Phát triển 

Nông nghiệp đô thị 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

19.  Kế hoạch tuyên truyền phòng chống 

xâm hại trẻ em, phòng chống tai nại 

thương tích, đuối nước 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

20.  Thăm và tặng quà các gia đình 

chính sách nhân dịp kỷ niệm 79 

năm ngày Thương binh liệt 

sỹ (27/7/1947- 27/7/2026) 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

22.  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2025 - 2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

23.  Báo cáo tổng hợp xét thi đua khen 

thưởng khối trường học năm học 

2025- 2026 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 
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24.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 07/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

25.  
Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  
Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

26.  
Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn 
Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

27.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

28.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

29.  Tổ chức rà soát nguồn tuyển chọn 

và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

30.  Phối hợp với các phòng, ban tổ chức 

Lễ dâng hương 27/7 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

VIII Tháng 8 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 8/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 8/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 8/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

5.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

6.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

7.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

8.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 

 

9.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 8 (nếu có) 

TTDVSNC 
TTDVSN 

Công 

 

10.  Phối hợp tổ chức Hội trại truyền 

thống cho TTN TTDVSNC 

BCĐ HĐH, 

ĐTN 

phường 

 



22 
 

nước chưa có trong Chương trình làm việc). Các trường hợp chậm, muộn báo cáo 

xử lý nghiêm theo Quy chế làm việc của UBND thành phố. 

11.  Thực hiện tiếp các bước phê duyệt 

PA BTHT Dự án xây dựng cầu Bùi 

Thị Xuân và đường dẫn; Niêm yết 

công khai QĐ phê duyệt 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

12.  Tham mưu ban hành thông báo thu 

hồi đất Dự án xây dựng cầu Bùi Thị 

Xuân và đường dẫn; Công khai 

thông báo thu hồi đất Dự án xây 

dựng cầu Bùi Thị Xuân và đường 

dẫn 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

13.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

14.  Tăng cường kiểm tra hoạt động 

kinh doanh, thương mại – dịch vụ. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

15.  Đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao 

thông xung quanh các trường học 

dịp khai giảng 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

16.  Báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức 

và khai giảng năm học 2026-2027 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

17.  Giám sát công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn phường 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

18.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

19.  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2025 - 2026, kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ năm học 2026 - 

2027; tổng hợp tình hình biến động 

số lượng học sinh và quy mô các lớp 

học của các trường trong phường 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

20.  Đề xuất thi đua khen thưởng khối 

trường học năm học 2025- 2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 08/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

22.  
Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  
Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

23.  
Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn 
Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 
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24.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

25.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

26.  -Xây dựng kế hoạch và Tổ chức rà 

soát nguồn tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ năm 2027 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

IX Tháng 9 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 9/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 9/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 9/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

quý III/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

5.  Kế hoạch tổ chức Đối thoại trực tiếp 

với nhân dân phường 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

6.  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm 

vụ 3 tháng cuối năm 2026 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

7.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 66-NQ/TW; Kế hoạch số 

23-KH/ĐU 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

8.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

9.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

10.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

11.  Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC 

Quý III 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

12.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

13.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường TTDVSNC 

TTDVSN 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 
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14.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 9 (nếu có) 

TTDVSNC 
TTDVSN 

Công 

 

15.  Giải thể thao chào mừng cách mạng 

tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9 
TTDVSNC  Tổ dân phố 

 

16.  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

số 23-KH/ĐU 

TTDVSNC PCT phụ 

trách 

 

17.  Tham mưu ban hành QĐ thu hồi 

đất; Công khai QĐ thu hồi đất Dự 

án xây dựng cầu Bùi Thị Xuân và 

đường dẫn 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

18.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

19.  Rà soát cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh; đề xuất giải pháp 

cuối năm. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

20.  Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự xây 

dựng vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Tiếp tục kiểm soát các cơ sở sản 

xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi 

trường. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

22.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số  68-NQ/TW, 70-NQ/TW; 

Kế hoạch số 23-KH/ĐU 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

23.  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ 09 tháng đầu năm 2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

24.  Tổ chức các hoạt động và 

tuyên truyền kỷ niệm 81 năm cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 

02/9 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

25.  Ra quân ngày toàn dân đưa trẻ đến 

trường và khai giảng năm học mới 

2023- 2024 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

26.  Tham mưu kế hoạch kiểm tra công 

tác ATTP tại các trường học 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

27.  Kiểm tra ATTP dịp Trung thu năm 

2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

28.  
Tổ chức Tết Trung thu 2026 Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 
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29.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

30.  Xây dựng kế hoạch và tiến hành 

kiểm tra bếp ăn tập thể tại các 

trường Mầm non trên địa bàn 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

31.  Xây dựng kế hoạch và tham mưu 

thăm tặng quà người cao tuổi nhân 

ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10) 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

32.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 57-NQ/TW, 71- NQ/TW, 

72-NQ/TW; Kế hoạch số 23-

KH/ĐU 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

33.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 09/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

34.  
Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  
Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

35.  
Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn 
Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

36.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

37.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

38.  Tổ chức rà soát nguồn và phúc tra 

nguồn tuyển quân năm 2027 

Ban CHQS Ban CHQS  

39.  Báo cáo công tác phúc tra nguồn 

nhập ngũ năm 2027 

Ban CHQS Ban CHQS  

X Tháng 10 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 10/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 10/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 10/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

5.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 
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6.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

7.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

8.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường 

TTDVSNC 
 

TTDVSN 

 

9.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 10 (nếu có) 
TTDVSNC 

Công, các 

phòng ban 

đơn vị có 

liên quan 

 

10.  Giải thể thao chào mừng các ngày 

thành lập: Hội Nông dân, LHPN 

VN, LHTN,… 

TTDVSNC  

Các đoàn thể 

và Tổ dân 

phố 

 

11.  Tăng cường quản lý thị trường, an 

toàn thực phẩm, hàng hóa cuối năm. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

12.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

13.  Đôn đốc thu thuế, thu phí từ các 

doanh nghiệp để hoàn thành chỉ 

tiêu ngân sách. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

14.  Báo cáo tiến độ sản xuất vụ đông 

và kế hoạch sản xuất vụ chiêm 

xuân 2026 - 2027 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

15.  Tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức 

chấm điểm, bình xét gia đình văn 

hóa và thôn văn hóa năm 2026 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

16.  Tổ chức, triển khai thực hiện Tháng 

hành động vì người cao tuổi Việt 

Nam năm 2026; Kỷ niệm ngày 

Quốc tế Người cao tuổi 01/10 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

17.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

18.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 10/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

19.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 
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20.  
Thực hiện đảm bảo TTCC trên địa 

bàn phường  
Tổ CSTT 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

21.  
Điều tra và kết luận điều tra vụ việc 

phát sinh trên địa bàn 
Tổ CSPCTP 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách PCTP 

 

22.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

23.  Tham mưu cho Đảng ủy ra nghị 

quyết chuyên đề về công tác tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2027 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

24.  Tham mưu cho UBND phường ra 

Quyết định thành lập Hội đồng 

NVQS và phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên hội đồng 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

25.  Xây dựng kế hoạch tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2027 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

26.  Báo cáo Kế hoạch tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2027 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

XI Tháng 11 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 11/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 11/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 11/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

5.  Triển khai đánh giá thẩm định 

phường chuẩn tiếp cận pháp luật 

(Báo cáo Sở Tư pháp trước ngày 

25/11/2025) 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

6.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

7.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

8.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

9.  Triển khai Kế hoạch hoạt động Tổ 

công tác “Vì dân” 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 
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10.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường 

TTDVSNC 
PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

11.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 11 (nếu có) 

TTDVSNC 
PCT phụ 

trách 

Thường 

xuyên 

12.   Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ công thương năm 2026. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

13.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

   

14.  Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự xây 

dựng vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

15.  Kiểm tra, xử lý hạn chế các vi 

phạm xây dựng trật tự còn tồn tại. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

16.  Hoàn thiện hồ sơ quyết định các 

công trình hạ tầng đã hoàn thành 

trong năm. 

 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

17.  Thu hoạch vụ mùa, sản phẩm Đông 

và Tổng kết 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

18.  Tổ chức kỷ niệm 44 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982- 

20/11/2026) 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

19.  Xây dựng kế hoạch đánh giá, phân 

loại cán bộ, công chức; thi đua khen 

thưởng năm 2026 

Phòng VHXH Chủ tịch 

 

20.  Chấm điểm chỉ số Cải cách hành 

chính năm 2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Xây dựng kế hoạch và triển khai các 

hoạt động nhân Tháng hành động 

Quốc gia phòng chống HIV/AIDS 

và Ngày thế giới phòng, chống 

AIDS 01/12 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

22.  Tham mưu Kế hoạch tháng hành 

động quốc gia về dân số và Ngày 

dân số Việt Nam 26/12 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

23.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 
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24.  Triển khai Tháng hành động vì Bình 

đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó 

với bạo lực giới diễn ra từ ngày 

15/11 đến 15/12 hàng năm. 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

25.  Báo cáo tháng 11 công tác văn hoá 

– xã hội 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

26.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 11/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

27.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

28.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

29.  
Đảm bảo TTCC 

Tổ CSTT Phó trưởng 

CAP phụ 

trách CSTT 

 

30.  Báo cáo kết quả công tác an ninh 

trật tự năm 2026, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2027 

Tổng hợp Trưởng CAP 

 

31.  Tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ 

Quân sự năm 2027 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 

 

32.  Báo cáo kết quả công tác quân sự, 

quốc phòng địa phương năm 2026, 

nhiệm vụ năm 2027 

Ban CHQS 
Chỉ huy 

trưởng 

 

XII Tháng 12 năm 2026    

STT Nội dung 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 

LĐ phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 12/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

2.  Báo cáo công tác tiếp nhận đơn thư 

tháng 12/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

3.  Báo cáo công tác phòng, chống 

tham nhũng tháng 12/2026 
Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

4.  Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2026, nhiệm vụ năm 2027 

phục vụ họp HĐND kỳ cuối năm 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

5.  Triển khai đánh giá thẩm định 

phường chuẩn tiếp cận pháp luật 

(Báo cáo Sở Tư pháp trước ngày 

25/11/2025) 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 

 

6.  Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 

năm 2026 phục vụ họp HĐND kỳ 

cuối năm 

Văn phòng 

Chủ tịch 

UBND 
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7.  Báo cáo kết quả Kiểm tra, rà soát hệ 

thống hoá văn bản năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách 

 

8.  Báo cáo kết quả Theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách 

 

9.  Báo cáo kết quả Công tác đối ngoại 

tại địa phương năm 2026 
Văn phòng 

Chủ tịch  

10.  Báo cáo kết quả Thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính năm 

2026 

Văn phòng 

PCT phụ 

trách 

 

11.  Báo cáo kết quả Thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà 

giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2026 

Văn phòng 

PCT phụ 

trách 

 

12.  Báo cáo kết quả Phòng, chống tham 

nhũng năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách 

 

13.  Báo cáo kết quả Lịch tiếp công dân 

định kỳ năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách 

 

14.  Báo cáo kết quả Kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách 

 

15.  Báo cáo kết quả Bảo đảm an toàn an 

ninh mạng  năm 2026 
Văn phòng 

PCT phụ 

trách 

 

16.  Tham mưu công tác tổng kết chính 

quyền năm 2026 
Văn phòng 

Chủ tịch  

17.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 66-NQ/TW; Kế hoạch số 

23-KH/ĐU 

Văn phòng 

Chủ tịch  

18.  Báo cáo kết quả giải quyết TTHC 

định kỳ hàng tháng 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

19.  Công khai TTHC 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

20.  Tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC 

cho tổ chức, công dân  
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

21.  Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC 

Quý IV và báo cáo Năm 2026 
TTPVHCC 

PCT phụ 

trách 

 

22.  Tổng kết kết quả thực hiện Kế 

hoạch hoạt động Tổ công tác “Vì 

dân” 

TTPVHCC 
PCT phụ 

trách 

 

23.  Tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh các ngày lễ lớn của đất nước, 

các nhiệm vụ chính trị của phường 

 

TTDVSNC 

TTDVSNC , 

các đoàn thể, 

phòng ban 

có liên quan 

 

24.  Treo băng rôn khẩu hiệu, pano chào 

mừng ngày lễ lớn và thực hiện 

nhiệm vụ chính trị tháng 12 (nếu có) 

TTDVSNC TTDVSNC  
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25.  Chương trình văn nghệ âm nhạc 

quý IV 

TTDVSNC Phối hợp với 

các đoàn thể, 

Tổ dân phố  

 

26.  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

số 23-KH/ĐU 

TTDVSNC PCT phụ 

trách 

 

27.  Tổng kết công tác công thương năm 

2026; xây dựng kế hoạch năm 2027. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

28.  Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu, Chuyển mục 

đích sử dụng đất. Cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy chứng 

nhân đăng ký kinh doanh. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

29.  Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự xây 

dựng vỉa hè, lòng đường 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

30.  Báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công năm 2026; Kế 

hoạch đầu tư công năm 2027 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

31.  Tổng hợp công tác tài chính ngân 

sách năm 2026. Khóa sổ kế toán, 

lập báo cáo quyết định ngân sách 

trình HĐND. 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

32.  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ thu - chi ngân sách năm 2026; 

kế hoạch giao dự toán thu - chi 

ngân sách năm 2027 

Phòng 

KTHT&ĐT 

Chủ tịch 

UBND 

 

33.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 68-NQ/TW, 70-NQ/TW; 

Kế hoạch số 23-KH/ĐU 

Phòng 

KTHT&ĐT 

PCT phụ 

trách 

 

34.  Chấm điểm và đề nghị công nhận 

chính quyền thân thiện phương 

Nam Đồng năm 2026 

Phòng VHXH 

Chủ tịch 

UBND 

 

35.  Bình xét thi thưởng công tác năm 

2026 
Phòng VHXH 

Chủ tịch 

UBND 

 

36.  Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm 82 

năm ngày thành lập quân đội nhân 

dân Việt Nam (22/12/1944- 

22/12/2026) 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

37.  Tổ chức đi thăm và tặng quà nhân 

dịp Lễ giáng sinh năm 2026 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

38.  Triển khai Tháng hành động quốc 

gia về dân số (tháng 12) 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 
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39.  Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, chi 

trả chế độ chính sách, trợ cấp xã hội 

cho đối tượng người có công, 

nghèo, cận nghèo, hưu trí xã hội… 

Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

40.  Báo cáo năm 2026, nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2027 
Phòng VHXH 

PCT phụ 

trách 

 

41.  Báo cáo thi đua khen thưởng năm 

2026 
Phòng VHXH 

Chủ tịch 

UBND 

 

42.  Báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình hành động thực hiện các Nghị 

quyết số 57-NQ/TW, 71- NQ/TW, 

72-NQ/TW; Kế hoạch số 23-

KH/ĐU 

Phòng VHXH 
Chủ tịch 

UBND 

 

43.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

tháng 12/2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

44.  Báo cáo kết quả công tác Công an 

12 tháng năm 2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

45.  Báo cáo kết quả Theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

46.  Báo cáo kết quả Công tác đối ngoại 

tại địa phương năm 2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

47.  Báo cáo kết quả Thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính năm 

2026 

Tổng hợp Trưởng CAP 

 

48.  Báo cáo kết quả Kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2026 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

49.  Báo cáo kết quả Bảo đảm an toàn an 

ninh mạng  năm 2026 
Tổ An ninh  

Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

50.  
Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06 
Tổ CSKV 

Phó Trưởng 

CAP phụ 

trách CSKV 

 

51.  
Nắm tình hình đền bù giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

52.  
Báo cáo kế hoạch đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 

Nguyên đán Đinh Mùi 2027 

Tổ An ninh  Phó trưởng 

CAP phụ 

trách An 

ninh 

 

53.  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 

số 23-KH/ĐU 
Tổng hợp Trưởng CAP 

 

54.  Tổ chức khám tuyển NVQS năm 

2027 
Ban CHQS 

Chỉ huy 

trưởng 

 

55.  Tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày 

thành lập QĐND Việt Nam 22/12 

Ban CHQS Chỉ huy 

trưởng 
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- Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo (các nội dung báo cáo phiên họp 

UBND, cuộc họp lãnh đạo UBND phải ký báo cáo đảm bảo theo quy định về công 

tác văn thư). 

- Ngoài các nội dung trên, tùy theo tình hình và chức năng, nhiệm vụ, các đơn 

vị báo cáo đề xuất các nội dung để thông qua phiên họp UBND, cuộc họp lãnh đạo 

UBND đảm bảo theo quy định pháp luật. 

2. Văn phòng HĐND&UBND phường có trách nhiệm đôn đốc việc chuẩn bị 

các nội dung báo cáo của các phòng, ban, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND Tp Hải Phòng (để báo cáo); 

- TT Đảng ủy (để báo cáo); 

- TT HĐND (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND phường; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc phường; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- Lưu VT. 

 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy 
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